	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT

NĂM HỌC 2024 – 2025

	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I

MÔN CÔNG NGHỆ 7


I. Nội dung: Ôn tập toàn bộ kiến thức:
Bài 1: Giới thiệu về trồng trọt

Bài 2: Làm đất trồng cây

Bài 3: Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng

Bài 4: Thu hoạch sản phẩm trồng trọt

Bài 5: Nhân giống vô tính cây trồng

Bài 6: Dự án trồng rau an toàn

Bài 7: Giới thiệu về rừng

Bài 8: Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng

II. Hình thức kiểm tra: 70% trắc nghiệm + 30% tự luận
III. Một số câu hỏi và bài tập tham khảo
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một phương án trả lời đúng nhất

Câu 1. Năm thứ hai sau khi trồng rừng, mỗi năm cần chăm sóc mấy lần?


A. 3
B. 2 đến 3 lần
C. 1
D. 2

Câu 2. Vườn Quốc gia thuộc loại rừng nào?


A. Rừng phòng hộ.
B. Rừng đặc dụng.
C. Rừng tre nứa.
D. Rừng sản xuất.

Câu 3. Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về vai trò chính của rừng sản xuất?


A. Bảo vệ di tích lịch sử.
B. Hạn chế thiên tai.


C. Bảo vệ nguồn nước.
D. Cung cấp gỗ và các loại lâm sản.

Câu 4. Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về vai trò chính của rừng đặc dụng?


A. Bảo tồn nguồn gene quý hiếm.
B. Chống sa mạc hoá.


C. Điều hoà khí hậu.
D. Hạn chế thiên tai.

Câu 5. Thời vụ trồng rừng của miền Bắc là mùa nào trong năm?

A. Mùa xuân và mùa thu.                                  B. Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12.

C. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11.               D. Mùa đông.

Câu 6. Bước 4 quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu là

A. tạo lỗ trong hố đất.                                        B. rạch túi bầu.

C. đặt bầu cây vào giữa hố đất.                         D. lấp đất và nén đất lần 1.

2. Câu trắc nghiệm đúng sai

Học sinh trả lời từ câu 7 đến câu 10. Trong mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Các khẳng định sau đúng hay sai?

Câu 7: Trong hình thức nhân giống vô tính, cây con có thể được hình thành từ những bộ phận rễ, cành, lá, hoa của cây mẹ.
Câu 8: Theo mục đích sử dụng, rừng được chia thành 3 loại: rừng phòng hộ, rừng sản xuất, rừng đặc rụng. 
Câu 9: Có hai phương pháp trồng rừng là trồng rừng bằng cây con có bầu và trồng rừng bằng cây con rễ trần.
Câu 10: Cần chăm sóc rừng thường xuyên trong 10 năm đầu tiên khi bắt đầu trồng rừng. 
3. Tự luận                                                                                                                                    
Câu 1. Giới thiệu về rừng và vai trò của rừng.
Câu 2. Trình bày vai trò của các loại rừng phổ biến ở Việt Nam.

Câu 3. Em hãy nêu các biện pháp chăm sóc cây rừng?

Câu 4. Người dân địa phương nơi em sinh sống đã sử dụng những biện pháp nào để bảo vệ rừng?

Câu 5. Trên đường đi tham quan, học sinh thấy cây rừng bị chặt phá bừa bãi. Nam và Thành đã nói với nhau: "Chặt phá rừng để trồng cây khác không sao". Em có đồng ý với câu nói đó không? Vì sao?
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II. Tự luận

Câu 1: Giới thiệu về rừng và vai trò của rừng.
- Rừng là một hệ sinh thái bao gồm:

+ thực vật rừng

+ động vật rừng

+ vi sinh vật rừng

+ đất rừng

+ các yếu tố môi trường khác

- Vai trò của rừng:

Rừng có vai trò quan trọng đối với môi trường và đời sống của con người: cung cấp nguồn gỗ, điều hòa không khí, điều hòa nước, chống biến đổi khí hậu, là nơi cư trú của động thực vật, lưu giữ nguồn gene quý hiếm, bảo vệ và ngăn chặn gió bão, chối xói mòn đất, …

Câu 2: Trình bày vai trò của các loại rừng phổ biến ở Việt Nam.

- Vai trò của rừng phòng hộ:

+ Bảo vệ nguồn nước.

+ Bảo vệ đất, chống xói mòn.

+ Chống sa mạc hoá, hạn chế thiên tai.

+ Điều hoà khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường. 

- Vai trò của rừng sản xuất:

+ Phòng hộ và góp phần bảo vệ môi trường.

- Vai trò của rừng đặc dụng: 

+ Bảo tồn thiên nhiên, nguồn gene sinh vật.

+ Bảo vệ di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

+ Phục vụ nghỉ ngơi, du lịch và nghiên cứu. 

Câu 3. Em hãy nêu các biện pháp chăm sóc cây rừng?

Các biện pháp chăm sóc rừng:

- Tỉa, dặm cây: Trong hố có nhiều cây thì tỉa chỉ còn 1 cây và đem những cây tỉa dặm vào những nơi cây chết hay chổ đất trống.

- Làm cỏ quanh gốc: Làm sạch cỏ xung quanh gốc cây.

- Bón phân: Thường bón ngay trong năm đầu.

- Xới đất, vun gốc: Lấy cuốc xới đất xung quanh gốc rồi vun vào gốc cây nhưng không làm tổn thương bộ rễ.

- Phát quang và làm rào bảo vệ:

+ Phát quang là chặt bỏ dây leo, cây hoang dại chèn ép cây rừng trồng.

+ Làm rào bảo vệ bằng cách trồng cây dứa dại và một số cây khác, làm hàng rào bao quanh khu rừng.

Câu 4. Người dân địa phương nơi em sinh sống đã sử dụng những biện pháp nào để bảo vệ rừng?

Người dân địa phương nơi em sinh sống đã sử dụng những biện pháp nào để bảo vệ rừng:
- Hạn chế khai thác rừng bừa bải, không nên săn bắt các loại động vật quí hiếm để bảo vệ số lượng cá thể của loài.

- Ngăn chặn hiện tượng chặt phá rừng để bảo vệ môi trường sống cho các loại thực vật.

- Tham gia trồng rừng mới.

- Tuyên truyền người dân bảo vệ rừng…

Câu 5. Trên đường đi tham quan, học sinh thấy cây rừng bị chặt phá bừa bãi. Nam và Thành đã nói với nhau: "Chặt phá rừng để trồng cây khác không sao". Em có đồng ý với câu nói đó không? Vì sao?
Em không đồng ý với câu nói của Nam và Thành vì chặt phá rừng gây xói mòn đất, lũ quét, khí hậu thay đổi và làm mất nới ở của các loài sinh vật gây mất cân bằng sinh thái, … 
Vì vậy chúng ta không nên chặt phá rừng để trồng cây khác.
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